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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - LỚP 12
MÔN: GD-QPAN – Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học 2025 - 2026

TT Nội dung kiến thức/Kĩ năng

Mức độ nhận thức Tổng % Tổng
điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Số
câu hỏi

Thời gian
(phút)

1
Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam XHCN sau năm 1975 16,5 7,5 13,5 6 6,5 3 3,3 1,5 12 18 40

2
Bài 2: Tổ chức Quân đội
nhân dân Việt Nam và Công
an nhân dân

13,5 6 10 4,5 6,5 3 3,3 1,5 10 15 33

3
Bài 3: Công tác tuyển sinh,
đào tạo trong các Trường
QĐNDVN và CANDVN

13,5 6 10 4,5 3,3 1,5 8 12 27

Tổng 43,5 19,5 33,5 15 16,3 7,5 6,6 3 30 45 100
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100
Tỉ lệ chung 70% 30% 100

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – LỚP 12
MÔN: GD-QPAN – Thời gian làm bài: 45 phút.

TT Nội dung kiến
thức/
kĩ năng

Đơn vị kiến thức/ kĩ
năng

Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Tổng
Số câuNhận

biết
Thông
hiểu

Vận
dụng
thấp

Vận
dụng
cao

1
Bài 1: Bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam
XHCN sau năm
1975

I. Chiến tranh bảo vệ
biên giới Tây Nam của
Tổ quốc
II. Chiến tranh bảo vệ
biên giới phía Bắc của
Tổ quốc.
III. Đấu tranh bảo vệ

Nhận biết:
- Tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary xâm phạm biên
giới và biển đảo nước ta và những hành động
dã man của chúng với đồng bào ta.
- Chính quyền Trung Quốc phát động chiến
tranh xâm lược lãnh thổ Việt Nam (thời gian và
địa điểm, qui mô)

5 4 2 1 12
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chủ quyền biển, đảo
Việt Nam sau năm
1975.

Thông hiểu:
- Những chiến công của quân tình nguyện Việt
Nam khi thực hiện quyện tự vệ để bảo vệ Tổ
quốc.
- Quân và dân ta đã chiến đấu bảo vệ biên giới
phía Bắc của Tổ quốc.
- Tranh chấp biển, đảo trên biển Đông trước và
sau năm 1975.
Vận dụng:
- Những tỉnh phía bắc bị Trung Quốc xâm
chiếm.
- Những nước tuyên bố chủ quyền toàn bộ
hoặc một phần quần đảo Trường Sa.
- Mục đích thành lập của Mặt trận Đoàn kết
dân tộc cứu nước Campuchia

2
Bài 2: Tổ chức
Quân đội nhân
dân Việt Nam và
Công an nhân dân

I. Quân đội nhân dân
Việt Nam.
II. Công an nhân dân
Việt Nam.

Nhận biết:
- Tổ chức trong QĐNDVN
- Tổ chức trong CANDVN
Thông hiểu:
- Cấp bậc hàm của sĩ quan QĐNDVN
- Tổ chức trong CANDVN
Vận dụng:
- Các cương vị lãnh đạo trong quân đội và
C/an.
- Hiểu biết về quân hiệu, phù hiệu.

4 3 2 1 10

3

Bài 3: Công tác
tuyển sinh, đào
tạo trong các
Trường
QĐNDVN và
CANDVN

II. Công tác tuyển sinh,
đào tạo trong các
trường QĐNDVN
III. Công tác tuyển
sinh, đào tạo trong các
trường công an nhân
dân Việt Nam

Nhận biết:
- Hệ thống nhà trường Quân đội và Công an.
Thông hiểu:
- Địa bàn tuyển sinh của các trường Công an.
- Tiêu chuẩn tuyển sinh
Vận dụng:
- Đối tượng tuyển sinh

4 3 1 8

Tổng 12 10 5 3 30
Tỉ lệ % 40 30 20 10 100
Tỉ lệ chung 70 30 100
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